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PHẦN 1 

MỞ ĐẦU 
 

1.1. Đặt vấn đề 

Nước là một dạng tài nguyên thiên nhiên đặc biệt vô cùng quan trọng 

đối với con người và sinh vật sống trên trái đất. Có thể nói không có nước thì 

cuộc sống trên trái đất không thể tồn tại được. Nước là tài nguyên vừa vô hạn 

vừa hữu hạn và chính bản thân nước có thể đáp ứng cho các nhu cầu của cuộc 

sống ăn uống, sinh hoạt, hoạt động công nghiệp, năng lượng, nông nghiệp, 

giao thông vận tải thủy, du lịch. Tài nguyên nước bao gồm nguồn nước mặt, 

nước dưới đất, nước mưa và nước biển. Trong đó nguồn nước mặt và nước 

dưới đất là quan trọng nhất, có liên quan trực tiếp đến đời sống sinh hoạt và 

sản xuất của con người. Nguồn nước mặt là các dạng tích tụ nước tự nhiên 

hay nhân tạo có thể khai thác sử dụng trên mặt đất hoặc hải đảo bao gồm: 

sông, suối, ao, hồ, kênh, rạch, đầm, phá, hồ chứa nước tự nhiên, hồ chứa nước 

nhân tạo, băng tuyết….. Nước dưới lòng đất hay nước ngầm là nguồn cung 

cấp nước quan trọng cho sinh hoạt hằng ngày của con người và cây trồng. 

Ngày nay cùng với sự phát triển kinh tế xã hội con người sử dụng nước ngày 

càng nhiều và lãng phí đã đưa nhiều quốc gia vào tình trạng thiếu nước. Vì 

vậy để đảm bảo nguồn nước phục vụ cho các hoạt động của con người và bảo 

vệ nguồn nước khỏi bị suy thoái, cạn kiệt giúp cho việc quản lý, khai thác sử 

dụng có hiệu quả thì các địa phương, khu vực và các ngành không ngừng đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, qua đó, mỗi tổ chức cũng như người dân nâng 

cao nhận thức về tầm quan trọng của nước đối với cuộc sống. 

Xuân Cẩm là một xã thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang nền kinh tế 

còn chậm phát triển, chủ yếu là trồng trọt và chăn nuôi, đời sống nhân dân 

còn gặp nhiều khó khăn. Trong thời gian gần đây với sự phát triển kinh tế, xã 

hội thì vấn đề môi trường trên địa bàn xã đang bộc lộ nhiều bất cập. Môi 
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trường đất, môi trường không khí, nguồn nước mặt, nước ngầm đang có nguy 

cơ bị ô nhiễm. Điều này đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sức khỏe 

của người dân trong xã và các khu vực lân cận. Nguồn nước dùng cho sinh 

hoạt tại xã Xuân Cẩm chủ yếu là nước giếng (giếng đào và giếng khoan). 

Trên địa bàn xã có 18 hồ, đập lớn nhỏ với diện tích mặt nước gần 37 

ha. Hệ thống các hồ chứa có ý nghĩa rất quan trọng đối với sản xuất và đời 

sống nhân dân trong xã, là nguồn cung cấp nước tưới cho nông nghiệp, giúp 

cải tạo đất, cải tạo môi trường tự nhiên.... Bên cạnh đó là một xã thuần nông 

chủ yếu là trồng trọt và chăn nuôi, do lạm dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực 

vật, cùng với chất thải trong chăn nuôi, rác thải, nước thải sinh hoạt hằng 

ngày chưa được thu gom triệt để, xử lý,… đã gây ảnh hưởng đến nguồn nước 

sinh hoạt của người dân trên địa bàn xã. Xuất phát từ thực trạng chung của 

việc sử dụng nước sinh hoạt của người dân tại các vùng nông thôn, để đánh 

giá chất lượng nước đang sử dụng tại địa phương, tìm ra nguyên nhân gây ô 

nhiễm và qua đó đưa ra một số giải pháp để khắc phục những nguy cơ gây ô 

nhiễm nguồn nước để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch sinh hoạt tại địa 

phương. Được sự đồng ý của Ban Giám Hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm 

khoa Môi Trường, dưới sự hướng dẫn của cô giáo Th.S. Dương Thị Minh 

Hòa – Giảng viên khoa Môi Trường, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, 

em đã tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá hiện trạng nước sinh hoạt tại 

xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang”. 

1.2. Mục đích, yêu cầu và ý nghĩa của đề tài 

1.2.1. Mục đích của đề tài 

- Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tại xã Xuân Cẩm, 

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. 

- Nắm được tình hình sử dụng nước sinh hoạt trên địa bàn xã Xuân 

Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. 
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- Tìm ra những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước trên địa bàn 

xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. 

- Đề xuất một số biện pháp khắc phục, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm 

nước sinh hoạt và cung cấp nước sạch nhằm nâng cao chất lượng nước sinh 

hoạt, đáp ứng nhu cầu nước sạch của người dân địa phương. 

1.2.2. Yêu cầu của đề tài 

- Phản ánh đúng hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tại xã Xuân 

Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. 

- Đảm bảo tài liệu, số liệu đầy đủ, trung thực, khách quan. 

- Các mẫu nghiên cứu và phân tích phải đảm bảo tính khoa học và đại 

diện cho khu vực nghiên cứu. 

- Kết quả phân tích các thông số về chất lượng nước chính xác. 

- Đảm bảo những kiến nghị, đề nghị đưa ra có tính khả thi, phù hợp với 

điều kiện địa phương. 

1.2.3. Ý nghĩa của đề tài 

- Vận dụng những kiến thức đã học vào trong nghiên cứu khoa học. 

- Đánh giá vấn đề thực tế và hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tại 

địa phương. 

- Từ việc đánh giá hiện trạng môi trường nước, đề xuất mọt số giải pháp 

phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân địa phương. 
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PHẦN 2 

TỔNG QUAN TÀI LI ỆU 

 

2.1. Cơ sở khoa học của đề tài 

2.1.1. Cơ sở lý luận 

Khái niệm môi trường 

Môi trường là hệ thống các yếu tố vật chất tự nhiên và nhân tạo có tác 

động đối với sự tồn tại và phát triển của con người và sinh vật (Theo khoản 1 

điều 3 Luật Bảo vệ môi trường Việt Nam năm 2014) [3]. 

Khái niệm ô nhiễm môi trường 

Ô nhiễm môi trường là sự biến đổi của các thành phần môi trường 

không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật môi trường và tiêu chuẩn môi trường 

gây ảnh hưởng xấu đến con người và sinh vật (Theo khoản 8 điều 3 Luật Bảo 

vệ môi trường Việt Nam năm 2014) [3]. 

Nước và một số khái niệm có liên quan 

• Nguồn nước: là các dạng tích tụ nước tự nhiên hoặc nhân tạo có thể 

khai thác, sử dụng bao gồm sông, suối, kênh, rạch, hồ, ao, đầm, phá, biển, các 

tầng chứa nước dưới đất; mưa, băng, tuyết và các dạng tích tụ nước khác. 

• Nước mặt: là nước tồn tại trên mặt đất liền hoặc hải đảo. 

• Nước dưới đất: là nước tồn tại trong các tầng chứa nước dưới đất. 

• Nước sinh hoạt: là nước sạch hoặc nước có thể dùng cho ăn, uống, vệ 

sinh của con người. 

• Nước sạch: là nước có chất lượng đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về 

nước sạch của Việt Nam. 

• Ô nhiễm nguồn nước: là sự biến đổi tính chất vật lý, tính chất hóa 

học và thành phần sinh học của nước không phù hợp với tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật cho phép, gây ảnh hưởng xấu đến con người và sinh vật. 
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• Suy thoái nguồn nước: là sự suy giảm về số lượng, chất lượng nguồn 

nước so với trạng thái tự nhiên hoặc so với trạng thái của nguồn nước đã được 

quan trắc trong các thời kỳ trước đó. 

• Cạn kiệt nguồn nước: là sự suy giảm nghiêm trọng về số lượng của 

nguồn nước, làm cho nguồn nước không còn khả năng đáp ứng nhu cầu khai 

thác, sử dụng và duy trì hệ sinh thái thủy sinh. 

• Chức năng của nguồn nước: là những mục đích sử dụng nước nhất 

định dựa trên các giá trị lợi ích của nguồn nước. 

Hành lang bảo vệ nguồn nước: là phần đất giới hạn dọc theo nguồn 

nước hoặc bao quanh nguồn nước do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy 

định (TS. Dư Ngọc Thành, 2012) [4]. 

2.1.2. Cơ sở thực tiễn 

2.1.2.1. Vai trò của nước đối với cơ thể con người 

Nước có vai trò đặc biệt quan trọng đối với cơ thể, con người có thể 

nhịn ăn được vài ngày nhưng không thể nhịn uống nước. Nước chiếm khoảng 

60% thành phần cấu tạo cơ thể. Đối với các bộ phận trong cơ thể, lượng nước 

phân phối không giống nhau: trong xương chiếm 10%, trong mô mỡ chiếm 

20% - 35%, trong thịt chiếm gần 70%, trong dịch vị và huyết tương  nước 

chiếm tới 90%. Nước có chức năng điều chỉnh nhiệt độ cơ thể. Bình thường, 

nhiệt độ cơ thể con người luôn giữ ở mức 37°C. Lượng nhiệt dư thừa sinh ra 

trong quá trình thay thế của các tế bào sẽ nhanh chóng được đào thải ra ngoài 

nhờ nước, thông qua hoạt động tỏa nhiệt trên bề mặt da, chẳng hạn như việc 

bài tiết mồ hôi. Ngoài ra, nước là một chất dẫn nhiệt tốt nhất. Cho dù sự sản 

sinh và đào thải của các cơ quan trong cơ thể không giống nhau, nhưng nhờ 

vai trò dẫn nhiệt của nước làm cho nhiệt độ cơ thể và các cơ quan luôn được 

cân bằng, nhờ đó mà duy trì mọi hoạt động bình thường. Nước làm cho da 

không bị nhăn khô, giữ cho da luôn được mềm mại, tươi tắn và đàn hồi tốt. 

Nước giúp vận chuyển oxy, chất dinh dưỡng và chất kích thích… đến các tổ 
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chức tế bào, làm cho các chất đó phát huy được tác dụng, đồng thời đào thải 

các chất thải có hại ra ngoài cơ thể thông qua con đường hô hấp và thoát mồ 

hôi. Hơn thế, nước còn là chất dung môi của hầu hết các phản ứng hóa học 

xảy ra trong cơ thể, nó đóng vai trò trung gian cho các phản ứng trao đổi oxy, 

thúc đẩy các hoạt động sinh lý và phản ứng hóa học. Không có nước, hầu hết 

các phản ứng trao đổi chất trong cơ thể sẽ bị ngưng lại và sự sống sẽ bị hủy 

diệt [9]. 

Tóm lại: Nước rất cần cho cơ thể, nhận biết cơ thể bị thiếu nước qua 

cảm giác khát hoặc màu của nước tiểu, nước tiểu có màu vàng đậm chứng tỏ 

cơ thể đang bị thiếu nước. Duy trì cho cơ thể luôn ở trạng thái cân bằng nước 

là yếu tố quan trọng đảm bảo sức khỏe của mỗi người. 

2.1.2.2. Vai trò của nước đối với đời sống sản xuất 

- Đối với đời sống sinh hoạt: Nước được sử dụng cho nhu cầu ăn uống, 

tắm giặt và hoạt động vui chơi giải trí như bơi lội, lướt ván… 

- Đối với hoạt động nông nghiệp: Ông cha ta có câu “ Nhất nước, nhì 

phân, tam cần, tứ giống” để nói lên sự quan trọng của nước đối với trồng trọt. 

Nước cần thiết cho cả trồng trọt và chăn nuôi. Thiếu nước các loài cây trồng, 

vật nuôi không thể phát triển được. 

- Đối với hoạt động công nghiệp: Nước sử dụng trong các ngành công 

nghiệp là rất lớn. Tiêu biểu là các ngành khai khoáng, sản xuất nguyên liệu 

công nghiệp như than, thép, giấy,… đều cần trữ lượng nước lớn. 

- Ngoài ra, nước còn có vai trò rất quan trọng trong hoạt động du lịch, 

giao thông vận tải, thủy điện [10]. 

Tóm lại: Đối với con người nước có vai trò cực kỳ quan trọng và không 

thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày. Qua đó cho ta thấy việc bảo vệ nguồn 

nước là rất cần thiết cho cuộc sống của mỗi người. 
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2.1.3. Cơ sở pháp lý 

- Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 có 10 chương 57 điều. Đây là 

sự thể hiện pháp chế đường lối , chủ trương và quan điểm của nhà nước về tài 

nguyên nước. 

- Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014 được Quốc hội nước Cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 23/06/2014 

và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015. 

- Nghị định số 162/2003/NĐ-CP ngày 19/12/2003 của Chính phủ Ban 

hành quy chế thu nhập, quản lý, khai thác,sử dụng dữ liệu, thông tin về tài 

nguyên nước. 

- Nghị định số 179/1999/NĐ-CP ngày 30/12/1999 của Chính phủ quy 

định việc thi hành tài nguyên nước. 

- Nghị định số 34/2005/NĐ-CP ngày 17/05/2005 của Chính phủ quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước. 

- Nghị định số 117/2009/NĐ- CP ngày 11/07/2007 quy định về các 

hành vi vi phạm trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường, hình thức xử phạt, mức 

phạt, thủ tục xử phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả. 

- Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/06/2005 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP 

ngày 27/07/2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, 

sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước. 

- Thông tư số 05/2005/TT-BTNMT ngày 22/7/2005 của Bộ Tài nguyên 

Môi trường hướng dẫn thi hành Nghị định số 34/2005/NĐ-CP ngày 

17/03/2005 của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực tài nguyên nước. 

- Thông tư 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP 
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ngày 18/04/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, 

đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường. 

- Quyết định số 81/2006/QĐ-TT ngày 14/04/2006 của Thủ Tướng 

Chính Phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2010. 

- TCVN 6000:1995: Tiêu chuẩn lấy mẫu nước ngầm. 

- TCVN 6096:2004: Tiêu chuẩn nước uống đóng chai. 

- QCVN 01:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng 

nước ăn uống ban hành ngày 17/06/2009 (thay thế Tiêu chuẩn Vệ sinh nước 

ăn uống ban hành kèm theo Quyết định 1329/2002/QĐ-BYT ngày 

18/04/2002) [1]. 

- QCVN 02:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng 

nước sinh hoạt [2]. 

- QCVN 08:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng 

nước mặt. 

- QCVN 09:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng 

nước ngầm. 

2.2. Các loại ô nhiễm nước 

2.2.1. Phân loại ô nhiễm nước 

2.2.1.1. Dựa vào nguồn gốc ô nhiễm 

- Ô nhiễm do đặc tính địa chất của nguồn nước: nước trên đất phèn 

thường chứa nhiều sắt, nhôm, sunfat, nước lấy từ lòng đất thường chứa nhiều 

sắt và mangan, nước vùng núi đá chứa nhiều canxi. 

- Ô nhiễm do mặn, nước mặn theo thủy triều hoặc từ muối ở trong lòng 

đất, khi có điều kiện hòa lẫn trong môi trường nước, làm cho nước nhiễm Clo, 

Natri. Nồng độ muối khoảng 8g/lít thì hầu hết các thực vật đều bị chết. 

- Ô nhiễm do mưa, tuyết tan, lũ lụt,... nước mưa rơi xuống mặt đất, mái 

nhà, đường phố đô thị, khu công nghiệp,... kéo theo các chất xuống sông, hồ 
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hoặc các sản phẩm của hoạt động sống của sinh vật, kể cả các xác chết của 

chúng [6]. 

2.2.1.2. Dựa vào tính chất ô nhiễm 

- Ô nhiễm sinh học của nước: Ô nhiễm nước về mặt sinh học là do các 

nguồn thải đô thị hay kỹ nghệ các chất thải sinh hoạt, phân, nước rửa các nhà 

máy đường, nhà máy giấy, lò sát sinh,... 

- Ô nhiễm hóa học do chất vô cơ: Do thải vào nước các chất nitrat, 

photphat dùng trong nông nghiệp và các chất thải do luyện kim và các công 

nghệ khác như: Zn, Mn, Cd, Cu, Hg, Cr, Niken là những chất độc cho thủy 

sinh vật. 

- Ô nhiễm do các chất hữu cơ tổng hợp: Ô nhiễm chủ yếu do 

hidrocacbon, nông dược, các chất tẩy rửa,... 

- Ô nhiễm vật lý: Các chất rắn không tan khi được thải vào nguồn nước 

làm tăng lượng chất lơ lửng, tức là làm tăng độ đục của nước. Các chất này có 

thể là gốc vô cơ hay hữu cơ, có thể được vi khuẩn ăn. Sự phát triển của vi 

khuẩn và các vi sinh vật khác lại càng làm tăng độ xuyên thấu của ánh sáng. 

Nhiều chất thải công nghiệp có chứa các chất có màu, hầu hết là màu hữu cơ, 

làm giảm giá trị sử dụng của nước về mặt y tế cũng như thẩm mỹ [6]. 

2.3. Nguyên nhân gây ô nhiễm nước 

2.3.1. Nguồn gốc tự nhiên 

Là do mưa, tuyết tan, lũ lụt, gió bão… hoặc do các sản phẩm hoạt động 

sống của sinh vật, kể cả xác chết của chúng. 

Cây cối, sinh vật chết đi , chúng bị vi sinh vật phân hủy thành chất hữu 

cơ. Một phần sẽ ngấm vào lòng đất, sau đó ăn sâu vào nước ngầm, gây ô 

nhiễm. hoặc theo dòng nước ngầm hòa vào dòng lớn. 

Lụt lội có thể làm nước mất sự trong sạch, khuấy động những chất dơ 

trong hệ thống cống rãnh, mang theo nhiều chất thải độc hại từ nơi đổ rác, và 

cuốn theo các loại hoá chất trước đây đã được cất giữ. 
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Nước lụt có thể bị ô nhiễm do hoá chất dùng trong nông nghiệp, kỹ 

nghệ hoặc do các tác nhân độc hại ở các khu phế thải. Công nhân thu dọn lân 

cận các công trường kỹ nghệ bị lụt có thể bị tác hại bởi nước ô nhiễm hoá 

chất. 

Ô nhiễm nước do các yếu tố tự nhiên (núi lửa, xói mòn, bão, lụt,...) có 

thể rất nghiêm trọng, nhưng không thường xuyên, và không phải là nguyên 

nhân chính gây suy thoái chất lượng nước toàn cầu [6]. 

2.3.2. Nguồn gốc nhân tạo 

2.3.2.1. Do các chất thải từ sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt (domestic wastewater): là nước thải phát sinh từ 

các hộ gia đình, bệnh viện, khách sạn, cơ quan trường học, chứa các chất thải 

trong quá trình sinh hoạt, vệ sinh của con người. 

Thành phần cơ bản của nước thải sinh hoạt là các chất hữu cơ dễ bị 

phân hủy sinh học (cacbohydrat, protein, dầu mỡ), chất dinh dưỡng (photpho, 

nitơ), chất rắn và vi trùng. Tùy theo mức sống và lối sống mà lượng nước thải 

cũng như tải lượng các chất có trong nước thải của mỗi người trong một ngày 

là khác nhau. Nhìn chung mức sống càng cao thì lượng nước thải và tải lượng 

thải càng cao.  

Nước thải đô thị (municipal wastewater): là loại nước thải tạo thành do 

sự gộp chung nước thải sinh hoạt, nước thải vệ sinh và nước thải của các cơ 

sở thương mại, công nghiệp nhỏ trong khu đô thị. Nước thải đô thị thường 

được thu gom vào hệ thống cống thải thành phố, đô thị để xử lý chung. Thông 

thường ở các đô thị có hệ thống cống thải, khoảng 70% đến 90% tổng lượng 

nước sử dụng của đô thị sẽ trở thành nước thải đô thị và chảy vào đường 

cống. Nhìn chung, thành phần cơ bản của nước thải đô thị cũng gần tương tự 

nước thải sinh hoạt.  

Ở nhiều vùng , phân người và nước thải sinh hoạt không được xử lý mà 

quay trở lại vòng tuần hoàn của nước. Do đó bệnh tật có điều kiện để lây lan 
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và gây ô nhiễm môi trường. Nước thải không được xử lý chảy vào sông rạch 

và ao hồ gây thiếu hụt oxy làm cho nhiều loại động vật và cây cỏ không thể 

tồn tại. 

Các bãi rác là nơi chứa đựng sự ô nhiễm rất cao, nếu không được thu 

dọn, xử lý triệt để thì nước từ các bãi rác theo nước mưa, chảy vào các ao hồ 

gần khu dân cư, hoặc thấm vào nguồn nước ngầm gây ô nhiễm. 

Còn tại các khu đô thị, trung bình mỗi ngày thải ra 20.000 tấn chất thải 

rắn nhưng chỉ thu gom và đưa ra các bãi rác được trên 60% tổng lượng chất 

thải nên đã gây ô nhiễm nguồn nước [6]. 

2.3.2.2. Ô nhiễm do hoạt động công nghiệp 

Nước thải công nghiệp (industrial wastewater): là nước thải từ các cơ 

sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giao thông vận tải. Khác với 

nước thải sinh hoạt hay nước thải đô thị, nước thải công nghiệp không có 

thành phần cơ bản giống nhau, mà phụ thuộc vào ngành sản xuất công nghiệp 

cụ thể. 

Có nhiều hoạt động sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm nước, trong đó 

chủ yếu là:  

- Do các hoạt động sản xuất. 

- Do khai thác khoáng sản. 

- Từ các lò nung và chế biến hợp kim. 

Hàm lượng nước thải của các ngành công nghiệp này có chứa xyanua 

(CN-) vượt đến 84 lần, H2S vượt 4,2 lần, hàm lượng NH3 vượt 84 lần tiêu 

chuẩn cho phép nên đã gây ô nhiễm nặng nề các nguồn nước mặt trong vùng 

dân cư. Mức độ ô nhiễm nước ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công 

nghiệp tập trung là rất lớn. Điều nguy hiểm hơn là trong số các cở sở sản xuất 

công nghiệp, các khu chế xuất đa phần chưa có trạm xử lý nước thải, khí thải 

và hệ thống cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường [6]. 
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2.3.2.3. Do hoạt động nông nghiệp 

Các hoạt động chăn nuôi gia súc: phân, nước tiểu gia súc, thức ăn thừa 

không qua xử lý đưa vào môi trường và các hoạt động sản xuất nông nghiệp 

khác: thuốc trừ sâu, phân bón từ các ruộng lúa, dưa, vườn cây, rau chứa các 

chất hóa học độc hại có thể gây ô nhiễm nguồn nước ngầm và nước mặt.  

Trong quá trình sản xuất nông nghiệp, đa số nông dân đều sử dụng 

thuốc bảo vệ thực vật gấp ba lần khuyến cáo. Chẳng những thế, nông dân còn 

sử dụng cả các loại thuốc trừ sâu đã bị cấm như Aldrin, Thiodol, Monitor. 

Trong quá trình bón phân, phun xịt thuốc, người nông dân không hề trang bị 

bảo hộ lao động.  

Đa số nông dân không có kho cất giữ bảo quản thuốc, thuốc khi mua về 

chưa sử dụng được cất giữ khắp nơi, kể cả gần nhà ăn, giếng sinh hoạt... Đa 

số vỏ chai thuốc sau khi sử dụng xong bị vứt ngay ra bờ ruộng, số còn lại 

được gom để bán phế liệu [6]. 

2.4. Vài nét về tài nguyên nước 

2.4.1. Tình hình sử dụng nước trên thế giới 

Tổng trữ lượng tài nguyên nước của hành tinh được ước tính khoảng 

1,38 – 1,45 tỷ km³. Trên phạm vi lục địa trữ lượng nước mặt bao gồm nước 

băng tuyết ở các địa cực và các vùng núi cao  xứ hàn đới là 98,83%, nếu khối 

băng này tan thành nước thì mực nước biển có thể dâng lên 66,4 m. Về lượng 

nước hồ, cho tới nay vẫn chưa tính được chính xác, vì chưa được điều tra đầy 

đủ. Sơ bộ ước tính có 2,8 triệu hồ tự nhiên, trong số 145 hồ có diện tích mặt 

trên 100 km². Lượng nước của những hồ này chiếm 95% tổng số, trong đó 

khoảng 56 – 58% là nước ngọt. Hồ nước ngọt lớn nhất và sâu nhất trên trái 

đất là hồ Baican (thuộc CHLB Nga) chứa 2.300 km³ nước, với độ sâu tối đa 

1.741 m. Ngoài số hồ tự nhiên, đã có hơn 10.000 hồ chứa nước nhân tạo 

nhằm giải quyết các nhu cầu sử dụng nguồn nước mặt. 
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Nước ngầm là các dạng nước trong các lớp đất bên trên của quyển đá, 

nó là nước ngầm của vỏ trái đất hay còn gọi là nước trọng lực. Về trữ lượng 

nước ngầm, ở độ sâu 1000 m có khoảng 4 triệu km³ nước, còn ở độ sâu 1.000 

đến 6.000 m có khoảng 5 triệu km³ nước. Nhìn chung nước ngầm là nguồn 

cung cấp nước quan trọng cho con người và cây trồng (TS. Dư Ngọc Thành, 

2012) [4]. 

2.4.2. Tình hình sử dụng nước ở Việt Nam 

2.4.2.1. Tình hình sử dụng nước 

Việt Nam nằm trong vùng nhiệt đới ẩm có lượng mưa tương đối lớn 

trung bình từ 1.800mm - 2.000mm, nhưng lại phân bố không đồng đều mà tập 

trung chủ yếu vào mùa mưa từ tháng 4-5 đến tháng 10, riêng vùng duyên hải 

Trung bộ thì mùa mưa bắt đầu và kết thúc chậm hơn vài ba tháng. Sự phân bố 

không đồng đều lượng mưa và dao động phức tạp theo thời gian là nguyên 

nhân gây nên nạn lũ lụt và hạn hán thất thường gây nhiều thiệt hại lớn đến 

mùa màng và tài sản ảnh hưởng đến nền kinh tế quốc gia, ngoài ra còn gây 

nhiều trở ngại cho việc trị thủy, khai thác dòng sông.  

Theo sự ước tính thì lượng nước mưa hằng năm trên toàn lãnh thổ 

khoảng 640 km³, tạo ra một lượng dòng chảy của các sông hồ khoảng 313 

km³. Nếu tính cả lượng nước từ bên ngoài chảy vào lãnh thổ nước ta qua hai 

con sông lớn là sông Cửu long (550 km³) và sông Hồng (50 km³) thì tổng 

lượng nước mưa nhận được hằng năm khoảng 1.240 km³ và lượng nước mà 

các con sông đổ ra biển hằng năm khoảng 900 km³. Như vậy so với nhiều 

nước, Việt Nam có nguồn nước ngọt khá dồi dào lượng nước bình quân cho 

mỗi đầu người đạt tới 17.000 m³/ người/ năm. Do nền kinh tế nước ta chưa 

phát triển nên nhu cầu về lượng nước sử dụng chưa cao, hiện nay mới chỉ khai 

thác được 500 m³/người/năm nghĩa là chỉ khai thác được 3% lượng nước 

được tự nhiên cung cấp và chủ yếu là chỉ khai thác lớp nước mặt của các dòng 

sông và phần lớn tập trung cho sản xuất nông nghiệp [7]. 
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2.4.2.2. Hiện trạng môi trường nước ở Việt Nam 

Giống như một số nước trên thế giới, Việt Nam cũng đang đứng trước 

thách thức hết sức lớn về nạn ô nhiễm môi trường nước, đặc biệt là tại các 

khu công nghiệp và đô thị. 

Thực trạng ô nhiễm nước mặt : Hiện nay chất lượng nước ở vùng 

thượng lưu các con sông chính còn khá tốt. Tuy nhiên ở các vùng hạ lưu đã và 

đang có nhiều vùng bị ô nhiễm nặng nề. Đặc biệt mức độ ô nhiễm tại các con 

sông tăng cao vào mùa khô khi lượng nước đổ về các con sông giảm. Chất 

lượng nước suy giảm mạnh, nhiều chỉ tiêu như: BOD, COD, NH4, N, P cao 

hơn tiêu chuẩn cho phép nhiều lần.  

Ô nhiễm nước mặt khu đô thị: các con sông chính ở Việt Nam đều đã 

bị ô nhiễm. Ví dụ như sông Thị Vải, là con sông ô nhiễm nặng nhất trong hệ 

thống sông Đồng Nai, có một đoạn sông chết dài trên 10 km. Giá trị đo 

thường xuyên dưới 0.5mg/l, giá trị thấp nhất ở khu cảng Vedan (0.04 mg/l) 

Với giá trị gần bằng 0 như vậy, các loài sinh vật không còn khả năng sinh 

sống. 

Thực trạng ô nhiễm nước dưới đất: Hiện nay nguồn nước dưới đất ở 

Việt Nam cũng đang phải đối mặt với những vấn đề như bị nhiễm mặn, nhiễm 

thuốc trừ sâu, các chất có hại khác… Việc khai thác quá mức và không có quy 

hoạch đã làm cho mực nước dưới đất bị hạ thấp. Hiện tượng này ở các khu 

vực đồng bằng bắc bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Khai thác nước quá mức 

cũng sẽ dẫn đến hiện tượng xâm nhập mặn ở các vùng ven biển. Nước dưới 

đất  bị ô nhiễm do việc chôn lấp gia cầm bị dịch bệnh không đúng quy cách.  

Thực trạng ô nhiễm nước biển: Nước biển Việt Nam đã bị ô nhiễm bởi 

chất rắn lơ lửng (đồng bằng sông Cửu Long và sông Hồng), nitrat, nitrit, 

colifom (chủ yếu là đồng bằng sông Cửu Long), dầu và kim loại kẽm…  

Hầu hết sông hồ ở các thành phố lớn như Hà Nội và TP HCM, nơi có 

dân cư đông đúc và nhiều khu công nghiệp lớn đều bị ô nhiễm. Phần lớn 
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lượng nước thải sinh hoạt (khoảng 600.000 m³ mỗi ngày, với khoảng 250 tấn 

rác được thải ra các sông ở khu vực Hà Nội) và công nghiệp (khoảng 260.000 

m³ nhưng chỉ có 10% được xử lý) đều không được xử lý, mà đổ thẳng vào các 

ao hồ, sau đó chảy ra các con sông lớn tại vùng Châu Thổ sông Hồng và sông 

Mê Kông. Ngoài ra, nhiều nhà máy và cơ sở sản xuất như các lò mổ và ngay 

bệnh viện (khoảng 7.000 m³mỗi ngày, chỉ 30% là được xử lý) cũng không 

được trang bị hệ thống xử lý nước thải. 

Nhiều ao hồ và sông ngòi tại Hà Nội bị ô nhiễm nặng, đáng lưu ý là hệ 

thống hồ trong công viên Yên Sở. Đây được coi là thùng chứa nước thải của 

Hà Nội với hơn 50% lượng nước thải của thành phố. Người dân trong khu 

vực này không có đủ nước sạch cho nhu cầu sinh hoạt và tưới tiêu. Điều kiện 

sống của họ cũng bị đe dọa nghiêm trọng vì nhiều khu vực trong công viên là 

nơi nuôi dưỡng mầm mống của dịch bệnh.  

Mặc dù mở cửa từ năm 2002 nhưng công viên Yên Sở không được sử 

dụng hiệu quả do sự ô nhiễm và mùi ô uế bốc lên từ hồ. Vì vậy, quá trình phát 

triển vẫn dậm chân tại chỗ. Nhiều sông hồ ở phía Nam thành phố như Tô Lịch 

và Kim Ngưu cũng đang nằm trong tình trạng ô nhiễm như vậy [7]. 

2.4.2.3. Tài nguyên nước mặt và những thách thức trong tương lai 

Tổng lượng dòng chảy trên tất cả các con sông chảy qua Việt Nam 

khoảng 841 km³/năm chiếm khoảng 8% trữ lượng toàn quốc, trong đó dòng 

chảy nội địa là 340 km³ chiếm 40%, dòng chảy ngoài vào là 507 km³ chiếm 

60% tổng  lượng dòng chảy. Nếu xét chung cho cả nước thì tài nguyên nước 

mặt của nước ta tương đối phong phú, chiếm khoảng 2% tổng lượng dòng 

chảy của các sông trên thế giới, trong khi đó diện tích đất liền nước ta chỉ 

chiếm khoảng 1,35% diện tích thế giới. Tuy nhiên, một đặc điểm quan trọng 

của tài nguyên nước mặt là biến đổi mạnh mẽ theo thời gian và phân bố 

không đều giữa các sông và các vùng (TS. Dư Ngọc Thành, 2012) [4]. 

Những thách thức về tài nguyên nước trong tương lai: 
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- Sự gia tăng dân số kéo theo sự gia tăng về nhu cầu sử dụng nước sạch 

cho sinh hoạt, ăn uống và sản xuất. Đồng thời, con người sẽ tác động mạnh 

mẽ đến môi trường tự nhiên nói chung và môi trường nước nói riêng. 

- Biến đổi khí hậu cũng là nguyên nhân khiến suy giảm nguồn nước. 

- Tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa nhanh và tăng cường sản xuất 

nông nghiệp dẫn tới nhu cầu sử dụng nước sạch tăng cao và mức độ ô nhiễm 

nước cũng cao hơn. 

- Tài nguyên nước phân bố không đều làm ảnh hưởng đến việc cấp 

nước cho một số vùng. 

2.4.2.4. Tình hình cung cấp nước sạch 

Để góp phần cải thiện điều kiện sử dụng  nước sạch và vệ  sinh môi 

trường  nông thôn nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe của 

người dân, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt “Chiến lược Quốc gia cấp nước 

sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định số104/2000/QĐ-

TTg ngày 25/08/2000. Một trong những mục tiêu của Chiến lược đến năm 

2020 là: “Tất cả dân cư nông thôn sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn chất 

lượng quốc gia với số lượng tối thiểu 60 lít/người/ngày” [5]. 

Được sự đầu tư từ nguồn vốn của Chương trình mục tiêu Quốc gia, của 

địa phương, sự đóng góp của người dân và hỗ trợ của các tổ chức quốc tế 

trong đó có Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), Việt Nam đã đạt được 

những tiến bộ rõ rệt về cấp nước sinh hoạt nông thôn: đã nâng tỷ lệ người dân 

nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh từ 32 % vào năm 1998, 

lên khoảng 75 % vào cuối năm 2010. 

Tuy nhiên, tính bền vững của các thành quả đã đạt được chưa cao. Số 

lượng và chất lượng nước cung cấp từ nhiều công trình cấp nước hiện đang bị 

giảm sút nên nhiều người chưa thực sự được hưởng lợi từ chương trình nước 

sạch của Chính phủ.  
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PHẦN 3 

ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

3.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tại xã 

Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. 

- Phạm vi nghiên cứu: Môi trường nước sinh hoạt tại xã Xuân Cẩm, 

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. 

3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 

- Địa điểm nghiên cứu: Nghiên cứu tại tại xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc Giang. 

- Thời gian nghiên cứu: từ tháng 08/2014 – tháng 12/2014. 

3.3. Nội dung nghiên cứu 

3.3.1. Điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội của xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc Giang 

- Điều kiện tự nhiên. 

- Điều kiện kinh tế - xã hội. 

3.3.2. Nguồn nước và tình hình sử dụng nước sinh hoạt tại xã Xuân Cẩm, 

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 

- Nguồn nước tại xã Xuân Cẩm. 

- Tình hình sử dụng nước sinh hoạt tại xã Xuân Cẩm. 

- Các nguồn gây ô nhiễm nguồn nước tại xã Xuân Cẩm. 

3.3.3. Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tại xã Xuân Cẩm, 

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 

3.3.4. Ý kiến của người dân về chất lượng nước sinh hoạt 

3.3.5. Đề xuất một số giải pháp cung cấp nước sinh hoạt tại xã Xuân Cẩm, 

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 
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3.4. Phương pháp nghiên cứu 

3.4.1. Phương pháp thu thập và kế thừa tài liệu thứ cấp 

-Thu thập các số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của xã Xuân 

Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. 

- Thu thập các số liệu, tài liệu có liên quan đến vấn đề nước sinh hoạt 

- Thu thập thông tin và kế thừa có chọn lọc các số liệu về điều kiện tự 

nhiên, kinh tế xã hội. 

- Thu thập thông tin có liên quan đến đề tài qua sách báo, internet.... 

3.4.2. Phương pháp phỏng vấn 

- Phỏng vấn người dân về chất lượng nước giếng: 

+ Phỏng vấn người dân xã Xuân Cẩm bằng bộ câu hỏi chuẩn bị sẵn. 

+ Đối tượng phỏng vấn: Người dân (50 hộ gia đình trong toàn xã, 

không phân biệt nghề nghiệp, tuổi tác, giới tính, trình độ).   

3.4.3. Phương pháp lấy mẫu  

- Thu thập mẫu nước giếng điển hình tại một số địa điểm của xã Xuân 

Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. 

- Lấy mẫu theo TCVN 6000 : 1995 – Tiêu chuẩn lấy mẫu nước ngầm. 

- Bảo quản mẫu: Bảo quản mẫu theo Tiêu chuẩn Việt Nam. 

- Các chỉ tiêu phân tích gồm: pH, độ cứng, hàm lượng Fe, TSS, Zn. 

3.4.4.Phương pháp phân tích 

- Mẫu được bảo quản và phân tích tại phòng thí nghiệm Khoa Môi 

trường, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. 

- Phương pháp phân tích các chỉ tiêu như sau: 

+ pH: được xác định bằng máy đo chất lượng nước đa chỉ tiêu. 

+ Độ cứng: được xác định bằng phương pháp chuẩn độ. 

+ TSS: được xác định bằng phương pháp khối lượng. 

+ Fe, Zn: được xác định bằng phương pháp so màu. 
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3.4.5. Phương pháp thống kê và xử lý số liệu 

- Các số liệu được xử lý, thống kê trên máy tính bằng Word và Excel  

+ Các số liệu thu thập từ quan sát thực tế, kế thừa, điều tra phỏng vấn 

được tổng kết dưới dạng bảng biểu. 

+ Dựa trên cơ sở các số liệu đã thống kê đánh giá cụ thể từng đề mục. 

- So sánh với QCVN 01:2009/BYT (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

chất lượng nước ăn uống) nhằm đánh giá nồng độ chất ô nhiễm trong nước 

giếng. 
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PHẦN 4 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội 

4.1.1. Điều kiện tự nhiên 

4.1.1.1. Vị trí địa lý 

Xuân Cẩm là xã trung du, nằm ở phía Tây – Tây Nam của huyện Hiệp 

Hòa với tổng diện tích tự nhiên là 859,41 ha, chiếm 4,3% diện tích đất tự 

nhiên của huyện. Các vị trí tiếp giáp của xã như sau: 

- Phía Bác giáp xã Mai Trung 

- Phía Nam giáp xã Hương Lâm 

- Phía Đông giáp xã Bắc Lý 

- Phía Tây – Tây Nam giáp sông Cầu, bên sông là huyện Sóc Sơn, 

thành phố Hà Nội. 

4.1.1.2. Đặc điểm khí hậu, khí tượng, thủy văn 

Xã Xuân Cẩm nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa với đặc 

trưng của khí hậu miền Bắc có mùa đông lạnh, ít mưa; mùa hè nóng ẩm, 

mưa nhiều. 

- Nhiệt độ: Xuân Cẩm có nền nhiệt độ cao, nhiệt độ trung bình hàng 

năm là 23 - 24ºC, nhiệt độ trung bình tháng nóng nhất (tháng 7) là 35ºC, nhiệt 

độ thấp nhất (tháng 1) là 13ºC. 

- Lượng mưa: tổng lượng mưa khá lớn, bình quân 1.600 mm/năm và 

tập trung chủ yếu vào mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 9. Độ ẩm không khí 

tương đối cao, trung bình từ 75%. 

- Thủy văn: Xuân Cẩm có 18 hồ, đập lớn nhỏ chứa nước và có tuyến 

kênh Trôi là tuyến kênh chính phục vụ công tác tưới và tiêu thoát nước của 

xã. Ngoài ra, có hệ thống kênh mương khá dày đặc phân bố đều trên địa bàn 

xã nên cơ bản đáp ứng được cho nhu cầu sản xuất nông nghiệp. 
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4.1.1.3. Đặc điểm địa hình 

Xuân Cẩm là xã trung du của huyện Hiệp Hòa có địa hình thoải dần từ 

Bắc xuống Nam. Phía Bắc do ảnh hưởng của gò đồi trung du nên có địa hình 

cao hơn, phía Nam được hình thành từ bồi tụ phù sa hàng năm của sông Cầu 

có địa hình thấp hơn. Nhìn chung địa hình khá bằng phẳng thuận lợi, thích 

hợp cho trồng lúa, một số diện tích bị úng thích hợp cho nuôi trồng thủy sản. 

4.1.1.4. Các nguồn tài nguyên 

* Tài nguyên đất 

Xuân Cẩm có diện tích đất tự nhiên là 859,41 ha, trong đó: 

- Đất nông nghiệp là 544,21 ha, chiếm 63,3% diện tích đất tự nhiên. 

- Đất phi nông nghiệp là 310,85 ha, chiếm 36,2% diện tích đất tự nhiên. 

- Đất chưa sử dụng là 4,35 ha, chiếm 0,5% diện tích đất tự nhiên. 

* Tài nguyên nước 

- Nước mặt: Được cung cấp chủ yếu thông qua lượng nước mưa tự 

nhiên, cùng với kênh Trôi, mương và 18 hồ, đầm chứa nước là nguồn cung 

cấp nước mặt chủ yếu cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Chất lượng 

nước tương đối tốt, chưa bị ô nhiễm nhiều, có khả năng khai thác và cung cấp 

đầy đủ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. 

- Nguồn nước ngầm: Đánh giá sơ bộ cho thấy xã có trữ lượng nước 

ngầm khá phong phú, mực nước ngầm nông, khả năng khai thác và sử dụng 

tương đối dễ dàng, đáp ứng nhu cầu phát triển conng nghiệp và sinh hoạt của 

nhân dân trong xã. 

* Tài nguyên rừng 

Xã Xuân Cẩm không có đất sản xuất lâm nghiệp, do đó không có tiềm 

năng phát triển lâm nghiệp và tài nguyên rừng. 

* Tài nguyên khoáng sản 

Kết quả điều tra cho thấy, trên địa bàn xã không có khoáng sản quý 

hiếm, chỉ có một số nguyên vật liệu xây dựng như sét, sỏi, cuội, cát ở vùng 

ven sông Cầu với trữ lượng rất hạn chế. 
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* Tài nguyên nhân văn 

Nhân dân trong xã có truyền thống đoàn kết đấu tranh chống giặc ngoại 

xâm, cần cù, chịu khó trong lao động sản xuất, đóng góp nhiều công sức trong 

các cuộc khởi nghĩa của ông cha xưa và trong hai cuộc kháng chiến chống 

Pháp và chống Mỹ cứu nước của dân tộc. Nhìn chung, nền văn hóa của xã khá 

đa dạng và phong phú, có nhiều nét độc đáo. 

* Cảnh quan môi trường 

Cảnh quan môi trường của xã nhìn chung còn trong lành. Tuy nhiên, 

một số khu dân cư có dân số tập trung, mật độ xây dựng lớn và các trang trại, 

làng nghề,... có lượng chất thải nhiều nhưng lại chưa có hệ thống thu gom và 

xử lý nước, rác thải do đó đã phần nào làm ô nhiễm bầu không khí và nguồn 

nước mạch nông. Tập quán sử dụng các chất đốt dạng khô (than đá, củi, rơm 

rạ), các sản phẩm nhựa ni lông trong sinh hoạt của người dân; sử dụng quá 

lớn các chế phẩm hóa học để trừ sâu, diệt cỏ dại và phân hóa học trong sản 

xuất nông nghiệp, các chất thải trong quá trình sản xuất tiểu thủ công nghiệp 

gây ảnh hưởng không nhỏ đến tính đa dạng sinh học, gây ô nhiễm môi trường 

sinh thái tự nhiên của xã [8]. 

4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 

4.1.2.1. Điều kiện về kinh tế 

Tổng diện tích đất tự nhiên của toàn xã là 859,41 ha, trong đó diện tích 

đất nông nghiệp là 544,21 ha, đất phi nông nghiệp là 310,85 ha, đất chưa sử 

dụng là 4,35 ha. 

Cơ cấu kinh tế năm 2010: Công nghiệp – xây dựng chiếm 19,4%, Nông 

– Lâm – Thủy sản chiếm 71,5%, Thương mại – dịch vụ chiếm 9,1%. Thu 

nhập bình quân đầu người đạt 6 triệu đồng/năm. 

* Ngành trồng trọt 

Trồng trọt giữ vai trò là ngành sản xuất chính trong sản xuất nông 

nghiệp, đảm bảo ổn định đời sống của nhân dân. Trong trồng trọt lúa vẫn là 
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cây trồng chính trên địa bàn với các giống lúa mới được đưa vào sản xuất cho 

năng suất, chất lượng cao. 

Ngoài ra còn một số loại cây rau màu thực phẩm khác như lạc, đậu 

tương,... Tuy nhiên, do thu nhập trên diện tích cây rau màu thấp nên hiện nay 

nông dân đang có xu hướng không trồng màu, không trồng cây vụ đông, 

chuyển sang làm các nghề phụ cho thu nhập cao hơn. 

* Ngành chăn nuôi 

Số lượng gia súc gia cầm có xu hướng giảm so với những năm trước do 

diễn biến phức tạp của dịch bệnh, giá cả thức ăn chăn nuôi tăng cao, thu nhập 

từ chăn nuôi giảm nên người chăn nuôi đang có xu hướng thu hẹp quy mô, 

giảm tổng đàn. 

Ngoài ra, phát triển nuôi trồng thủy sản tại các hộ gia đình cũng được 

chú trọng. Đến năm 2010, diện tích nuôi thủy sản của xã là 57 ha, với sản 

lượng khoảng gần 80 tấn/ năm. 

* Ngành công nghiệp 

Tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn xã với các ngành nghề chính là sản 

xuất vật liệu xây dựng, mộc, cơ khí. Tuy nhiên, do điều kiện khó khăn về giao 

thông nên tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn cũng không phát triển. 

Giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng năn 2010 đạt trên 14 tỷ đồng, tốc độ 

tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân/năm giai đoạn 2006 – 2010 đạt 18,2%. 

* Ngành thương mại – dịch vụ 

Lĩnh vực dịch vụ của xã đã có những bước phát triển, tuy nhiên ở mức 

độ nhỏ bé và còn chậm. Các loại hình dịch vụ chưa đa dạng, có chất lượng và 

trình độ phục vụ thấp, sử dụng nhiều lao động chưa qua đào tạo.  

4.1.2.2. Điều kiện về văn hóa – xã hội 

a/ Tình hình dân số và lao động 

- Dân số: Theo số liệu thống kê đến năm 2010 dân số của xã là 10.918 

người, hầu hết là dân tộc Kinh, toàn bộ dân số của xã là nông thôn. Toàn xã 
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có 2.507 hộ, trong đó có 1.742 hộ làm nông nghiệp; 357 hộ làm công nghiệp 

– xây dựng và 408 hộ làm các hoạt động kinh doanh dịch vụ. 

- Lao động: Tổng số người trong độ tuổi lao động của xã năm 2010 là 

7.137 lao động. Lao động trên địa bàn chủ yếu là lao động phổ thông, chưa 

qua đào tạo chuyên môn kỹ thuật. 

b/ Các vấn đề văn hóa 

* Y t ế 

Trạm y tế xã có diện tích 1.300 m² và được đầu tư xây dựng cơ sở vật 

chất; đội ngũ y bác sỹ được bổ sung về số lượng, chất lượng đảm bảo về 

chuyên môn, đáp ứng được yêu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của nhân dân. 

Trạm y tế được công nhận đạt chuẩn năm 2006. 

Công tác tuyên truyền dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản được thực 

hiện khá tốt, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân. Tỷ lệ phát triển dân 

số tự nhiên luôn ở mức thấp, dưới 1%. 

* Giáo dục và đào tạo 

Sự nghiệp giáo dục và đòa tạo của xã trong thời gian qua được duy trì, 

củng cố và phát triển. Chất lượng giáo dục chuyển biến trên nhiều mặt. Trình 

độ hiểu biết, năng lực tiếp cận tri thức mới của một bộ phận học sinh được 

nâng cao, số học sinh giỏi đạt các giải quốc gia, thi đỗ vào các trường cao 

đẳng, đại học ngày càng tăng. 

Toàn xã có 11 trường học trong đó có 5 trường mầm non, 5 trường tiểu 

học và 1 trường trung học cơ sở với đội ngũ giáo viên nhiệt tình, năng nổ, có 

tinh thần trách nhiệm và tâm huyết với nghề. 

4.1.2.3. Thực trạng phát triển nông thôn và khu dân cư 

* H ệ thống giao thông 

Trên địa bàn xã có 2 hệ thống giao thông chính: 

- Hệ thống giao thông đường bộ gồm: hệ thống đường xã, đường thôn 

xóm và đường nội đồng với tổng chiều dài 65,6 km. 
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- Hệ thống giao thông đường sông: xã có 5,2 km đường sông Cầu chạy 

qua địa bàn 4 thôn, có trên 3 bãi, bến đò ngang sông. Đây là điều kiện thuận 

lợi cho việc giao thương của xã với huyện Sóc Sơn – Hà Nội. 

* H ệ thống thủy lợi 

Trên địa bàn xã có 18 hồ, đập lớn nhỏ với diện tích mặt nước gần 37 

ha, là nguồn cung cấp nước tưới cho nông nghiệp, giúp cải tạo đất, cải tạo môi 

trường tự nhiên. Hiện nay trên địa bàn còn có 4 trạm bơm, phục vụ nhu cầu 

tiêu thoát nước trên 40 ha tại một số khu vực có địa hình trũng. 

* H ệ thống điện 

Xã Xuân Cẩm có hệ thống lưới điện dần được hoàn thiện gắn với hệ 

thống lưới điện của tỉnh và quốc gia. Hiện nay, 100% các hộ dân trong xã đã 

được sử dụng điện. Với hiện trạng mạng lưới cấp điện hiện nay đã cơ bản 

đảm bảo cung cấp điện cho sản xuất và sinh hoạt. 

* Cơ cấu hạ tầng 

- Trụ sở UBND xã: tổng diện tích đất 3.799 m².  

- Trạm y tế xã: tổng diện tích đất 1.300 m². 

- Chợ, trung tâm thương mại: trên địa bàn xã có chợ Bầu, đây là nơi tập 

trung các hoạt động thương mại, dịch vụ chính của xã, đáp ứng nhu cầu phục 

vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. 

4.1.3. Cơ cấu và tốc độ phát triển kinh tế qua các năm 

Cơ cấu kinh tế theo ngành và theo khu vực kinh tế của xã bước đầu đã 

có sự chuyển biến tích cực. Ngành nông nghiệp và thủy sản vẫn là ngành 

quan trọng giúp ổn định và nâng cao đời sống của người dân, song đã và đang 

giảm dần tỷ trọng trong cơ cấu giá trị sản xuất; tỷ trọng của lĩnh vực công 

nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn là lĩnh vực dịch vụ 

đang tăng dần, thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực. 

Tuy nhiên, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế vẫn còn chậm và đem lại hiệu quả 

kinh tế chưa cao. Sản xuất nông nghiệp và thủy sản vẫn chiếm tỷ trọng lớn, 
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lĩnh vực công nghiệp – xây dựng, ngành nghề nông thôn và dịch vụ chậm 

phát triển, chưa phát huy hết tiềm năng và lợi thế để đẩy nhanh tốc độ phát 

triển [8]. 

4.2. Nguồn nước và tình hình sử dụng nước nước sinh hoạt tại xã Xuân 

Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 

4.2.1. Nguồn cung cấp nước sinh hoạt tại xã Xuân Cẩm 

Trên địa bàn xã đã được đầu tư công trình nước sinh hoạt tập trung với 

tổng mức đầu tư trên 9,692 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa đưa vào sử 

dụng do khó khăn trong việc huy động vốn đối ứng của nhân dân. Cách đây 

vài năm, người dân sử dụng nguồn nước ngầm chủ yếu là giếng đào. Nhưng 

gần đây người dân ý thức được tầm quan trọng của nguồn nước sạch dùng 

cho sinh hoạt, đồng thời thấy được nguồn ô nhiễm do phát triển kinh tế - xã 

hội nên họ đòi hỏi cao về chất lượng nước sinh hoạt. Từ đó số lượng giếng 

khoan cũng ngày một nhiều lên, bà con thuê các cơ sở khoan giếng trên địa 

bàn hay các khu lân cận có các trang thiết bị khoan. Độ sâu trung bình của 

giếng là từ 20 – 40m. Nguồn nước hiện nay khá dồi dào, song qua khảo sát, 

một số khu vực có hiện tượng nước bị nhiễm một số kim loại nên bị ố vàng, 

một số nơi qua quan sát không thấy có hiện tượng gì, song chất lượng nước 

chưa được xác định cụ thể. 

4.2.2. Tình hình sử dụng nước sinh hoạt tại xã Xuân Cẩm 

Bảng 4.1. Thống kê tình hình sử dụng nước của người dân xã Xuân Cẩm 

STT Nguồn nước Số phiếu Tỷ lệ ( % ) 

1 Giếng đào 22 44 

2 Giếng khoan 28 56 

3 Nước máy 0 0 

4 Khác 0 0 

Tổng 50 100 

(Nguồn: Kết quả điều tra các hộ dân trên địa bàn xã Xuân Cẩm, 2014) 
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Hình 4.1. Biểu đồ Thống kê tình hình sử dụng nước của người dân  

xã Xuân Cẩm 

Người dân là những người trực tiếp sử dụng và tiếp xúc với nguồn 

nước nên theo thời gian và kinh nghiệm họ có thể cảm nhận và đánh giá được 

phần nào chất lượng nước mà gia đình mình đang sử dụng hàng ngày. Qua 

bảng kết quả điều tra thì hầu hết các hộ gia đình sử dụng nước giếng đào, 

chiếm 44%. Xã đã có trạm cung cấp nước sạch cho từng hộ gia đình và cũng 

đã lắp đặt hệ thống dẫn nước đến từng hộ gia đình nhưng vì chưa đi vào hoạt 

động nên người dân chưa thể sử dụng. Đa số người dân sử dụng nước giếng 

khoan là chủ yếu, chiếm 56%. 

4.2.3. Các nguồn gây ô nhiễm nguồn nước tại xã Xuân Cẩm 

Xuân Cẩm là một xã nông nghiệp đang trên đà đổi mới trong sự nghiệp 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa, các ngành kinh tế xã hội đang được hình thành 

và phát triển mạnh nên mức độ ô nhiễm môi trường nước, không khí, đất đai 

ở xã chưa thật sự nghiêm trọng. Theo ý kiến người dân thì khi sử dụng nước 

có cặn lắng ở đáy phích, khi trời mưa nước giếng đào bơm lên rất đục và nước 

giếng khoan thỉnh thoảng có mùi lạ. Như vậy là nước giếng có chịu ảnh 

hưởng bởi nguồn nước mặt ngấm xuống. Mà nước ao, hồ, kênh, mương,... lại 

đang bị ô nhiễm nặng bởi rác thải, nước thải sinh hoạt của người dân. 
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4.3. Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tại xã Xuân Cẩm, 
huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 

Xuân Cẩm là một xã có nền công nghiệp chưa phát triển nên mức độ ô 
nhiễm môi trường nước chưa thật sự nghiêm trọng. Tiến hành lấy mẫu nước 
tại một số khu vực trên địa bàn xã. Sau đó phân tích các chỉ tiêu như: pH, 
TSS, TDS, DO, nhiệt độ, độ cứng, Fe, Zn tại phòng thí nghiệm khoa Môi 
trường, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên để biết hiện trạng môi trường 
nước sinh hoạt của xã Xuân Cẩm. Mẫu nước sinh hoạt được lấy và phân tích 
tại một số địa điểm sau: 

Bảng 4.2: Các địa điểm lấy mẫu 
STT Tên mẫu Gia đình lấy mẫu Địa chỉ 

1 Mẫu 1 Hoàng Văn Quế Thôn Cẩm Bào 

2 Mẫu 2 La Văn Giao Thôn Cẩm Xuyên 

3 Mẫu 3 Nguyễn Văn Dương Thôn Cẩm Hoàng 

4 Mẫu 4 Hoàng Văn Thi Thôn Cẩm Trung 

5 Mẫu 5 Ngô Khắc Tiến Thôn Xuân Biều 

6 Mẫu 6 Nguyễn Bá Vân Thôn Xuân Biều 

4.3.1. Thực trạng môi trường nước sinh hoạt tại thôn Cẩm Bào 

Bảng 4.3: Kết quả phân tích nước sinh hoạt tại thôn Cẩm Bào, 

xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị Kết quả 
phân tích 

QCVN 
01:2009/BYT 

Đánh giá 
kết quả so 
với QCCP 

1 pH - 6,54 6,5-8,5 Đạt 

2 TSS mg/l 0,058 - - 
3 DO mg/l 4,91 - - 
4 TDS mg/l 105 1000 Đạt 
5 Nhiệt độ ºC 25,2   
6 

Độ cứng 
mg 

CaCO3/l 
4,5 300 Đạt 

7 Fe mg/l 0,001 0,3 Đạt 
8 Zn mg/l 0,7 3 Đạt 

(Nguồn: Kết quả phân tích mẫu tại phòng thí nghiệm khoa Môi Trường, 

trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, 2014) 
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Qua bảng 4.3 ta thấy các chi tiêu như: pH, TDS, độ cứng, Fe, Zn đều 

nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2009/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt. Nhưng qua quá trình điều tra phỏng 

vấn cho thấy người dân có thói quen xả rác thải ra ao và kênh mương nên có 

nhiều nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước. Vào mùa mưa một số hộ gia đình có 

hiện tượng nước bị vẩn đục là do giếng đào ở gần ao nên bị nhiễm từ mạch 

ngầm và các chất bẩn rơi xuống. 

4.3.2. Thực trạng môi trường nước sinh hoạt tại thôn Cẩm Xuyên 

Bảng 4.4: Kết quả phân tích nước sinh hoạt tại thôn Cẩm Xuyên,  

xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị 
Kết quả 

phân tích 

QCVN 

01:2009/BYT 

Đánh giá 

kết quả so 

với QCCP 

1 pH - 7,47 6,5-8,5 Đạt 

2 TSS mg/l 0,066 - - 

3 DO mg/l 6,49 - - 

4 TDS mg/l 105 1000 Đạt 

5 Nhiệt độ ºC 25,2   

6 Độ cứng 
mg 

CaCO3/l 
5,25 300 Đạt 

7 Fe mg/l 0,002 0,3 Đạt 

8 Zn mg/l 1,17 3 Đạt 

(Nguồn: Kết quả phân tích mẫu tại phòng thí nghiệm khoa Môi Trường, 

trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, 2014) 

Qua bảng 4.4 ta thấy các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép nên 

đảm bảo về chất lượng nước sinh hoạt cho người dân. Trong tất cả 6 mẫu 

phân tích thì có 3 mẫu có hiện tượng nhiễm sắt, trong đó mẫu nước phân tích 
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tại thôn Cẩm Xuyên có hàm lượng sắt lớn hơn. Tuy vẫn nằm trong giới hạn 

cho phép nhưng cũng ảnh hưởng đến người sử dụng làm cho nước có mùi kim 

loại. Bên cạnh đó, người dân sống chủ yếu nhờ chăn nuôi và buôn bán, các 

chất thải chưa qua sử lý trực tiếp đổ ra ao, kênh mương đang gây ô nhiễm 

không nhỏ đến nguồn nước của thôn. 

4.3.3. Thực trạng môi trường nước sinh hoạt tại thôn Cẩm Hoàng 

Bảng 4.5: Kết quả phân tích nước sinh hoạt tại thôn Cẩm Hoàng,  

xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị 
Kết quả 

phân tích 

QCVN 

01:2009/BYT 

Đánh giá 

kết quả so 

với QCCP 

1 pH - 6,53 6,5-8,5 Đạt 

2 TSS mg/l 0,079 - - 

3 DO mg/l 5,4 - - 

4 TDS mg/l 428 1000 Đạt 

5 Nhiệt độ ºC 25,2   

6 Độ cứng 
mg 

CaCO3/l 
4,6 300 Đạt 

7 Fe mg/l 0,001 0,3 Đạt 

8 Zn mg/l 0,4 3 Đạt 

(Nguồn: Kết quả phân tích mẫu tại phòng thí nghiệm khoa Môi Trường, 

trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, 2014) 

Nguồn nước sinh hoạt của thôn nhìn chung vẫn đảm bảo cho nhu cầu 

sinh hoạt của người dân địa phương. Qua kết quả phân tích, nước có hiện 

tượng nhiễm sắt nhưng cũng không đáng kể và nằm trong giới hạn cho phép 

theo QCVN 01:2009/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước 

sinh hoạt. 
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4.3.4. Thực trạng môi trường nước sinh hoạt tại thôn Cẩm Trung 

Bảng 4.6: Kết quả phân tích nước sinh hoạt tại thôn Cẩm Trung, xã 

Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị 
Kết quả 

phân tích 

QCVN 

01:2009/BYT 

Đánh giá 

kết quả so 

với QCCP 

1 pH - 5,97 6,5-8,5 Đạt 

2 TSS mg/l 0,034 - - 

3 DO mg/l 5,04 - - 

4 TDS mg/l 217 1000 Đạt 

5 Nhiệt độ ºC 25,2   

6 Độ cứng 
mg 

CaCO3/l 
4,75 300 Đạt 

7 Fe mg/l KPH 0,3 Đạt 

8 Zn mg/l 0,05 3 Đạt 

(Nguồn: Kết quả phân tích mẫu tại phòng thí nghiệm khoa Môi Trường, 

trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, 2014) 

Nhìn chung nguồn nước sinh hoạt tại thôn vẫn đảm bảo cho nhu cầu 

sinh hoạt của người dân. Nước mang phân tích không có màu và mùi gì lạ. 

Thôn có nhiều trang trại chăn nuôi nhỏ lẻ, nguồn nước sử dụng chủ yếu là 

giếng khoan và giếng đào. Tuy nhiên, thôn lại chưa có bãi rác tập trung nên 

người dân xả rác thải và nước thải bừa bãi đã và đang ảnh hưởng đến nguồn 

nước sinh hoạt của người dân. 
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4.3.5. Thực trạng môi trường nước sinh hoạt tại thôn Xuân Biều 

Bảng 4.7: Kết quả phân tích nước sinh hoạt tại thôn Xuân Biều, xã Xuân 

Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 

STT 
Tên chỉ 

tiêu 
Đơn vị 

Kết quả phân tích 
QCVN 

01:2009/BYT 

Đánh giá 

kết quả so 

với 

QCCP 
Mẫu 1 Mẫu 2 

1 pH - 5,62 5,42 6,5-8,5 Đạt 

2 TSS mg/l 0,035 0,078 - - 

3 DO mg/l 5,33 4,2 - - 

4 TDS mg/l 198 366 1000 Đạt 

5 Nhiệt độ ºC 25,3 25,3   

6 Độ cứng 
mg 

CaCO3/l 
7,25 4,5 300 Đạt 

7 Fe mg/l KPH KPH 0,3 Đạt 

8 Zn mg/l 1,17 0,08 3 Đạt 

(Nguồn: Kết quả phân tích mẫu tại phòng thí nghiệm khoa Môi Trường, 

trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, 2014) 

Qua bảng kết quả phân tích nước có thể nhận thấy các chỉ tiêu như: pH, 

TDS, độ cứng, Fe, Zn đều nằm trong tiêu chuẩn cho phép theo QCVN 

01:2009/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt. 

Là một thôn thuần nông, người dân sống chủ yếu từ canh tác lúa và làm gạch, 

trồng hoa màu và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Thôn có khả năng ô nhiễm 

nguồn nước rất cao nhưng tới thời điểm hiện nay thì nguồn nước sinh hoạt 

của người dân vẫn tương đối đảm bảo. Thôn đã có bãi rác thải tập trung, tuy 

nhiên trong thời gian tới các hoạt động sản xuất nông nghiệp, các lò gạch có 

thể ảnh hưởng tới nguồn nước sinh hoạt của các hộ dân trong thôn. 
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Tóm lại: Nguồn nước nói chung và nguồn nước sinh hoạt nói riêng tại 

xã Xuân Cẩm chưa có biểu hiện bị ô nhiễm nặng nề, tất cả các chỉ tiêu phân 

tích đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2009/BYT – Quy chuẩn 

kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt. Tuy nhiên trong 5 thôn mới 

chỉ có 1 thôn có bãi rác tập trung nên người dân đổ rác xuống ao, kênh 

mương, ít nhiều cũng gây ô nhiễm tới nguồn nước sau này. Sau đây là kết quả 

tổng hợp phân tích nước tại xã Xuân Cẩm: 

Bảng 4.8: Hiện trạng nước sinh hoạt tại xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, 

tỉnh Bắc Giang 

STT 
Chỉ 

tiêu 
Đơn vị 

Kết quả phân tích QCVN 

01:2009/BYT M1 M2 M3 M4 M5 M6 

1 pH - 6,54 7,47 6,53 5,97 5,62 5,42 6,5-8,5 

2 TSS mg/l 0,058 0,066 0,079 0,034 0,035 0,078 - 

3 DO mg/l 4,91 6,49 5,4 5,04 5,33 4,2 - 

4 TDS mg/l 105 105 428 217 198 366 1000 

5 
Nhiệt 

độ 
ºC 25,2 25,2 25,2 25,2 25,3 25,3  

6 
Độ 

cứng 

mg 

CaCO3/l 
4,5 5,25 4,6 4,75 7,25 4,5 300 

7 Fe mg/l 0,001 0,002 0,001 KPH KPH KPH 0,3 

8 Zn mg/l 0,7 1,17 0,4 0,05 1,17 0,08 3 

(Nguồn: Kết quả phân tích mẫu tại phòng thí nghiệm khoa Môi Trường, 

trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, 2014) 

Nhận xét chung: 

Dựa vào bảng tổng hợp trên ta có thể thấy toàn bộ số liệu phân tích 

nước sinh hoạt tại xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, trong tất 

cả 6 mẫu đem phân tích thì các chỉ tiêu đều không vượt quá ngưỡng cho phép 

của QCVN 01:2009/BYT. Chỉ tiêu pH ở mẫu 4, mẫu 5, mẫu 6 thấp hơn so với 

QCVN song không đáng kể. Nước có độ pH thấp là do nước bị nhiễm phèn 
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hoặc nguồn nước bị ô nhiễm, pH thấp trong nước làm ảnh hưởng đến chất 

lượng của vật liệu, giảm chất lượng nguồn nước và làm tăng chi phí cho các 

quá trình xử lý nước. Trong tất cả các mẫu phân tích có 3 mẫu có hiện tượng 

nhiễm Fe, tuy chưa vượt QCVN nhưng cũng gây ảnh hưởng đến cảm quan 

của người sử dụng. Sắt hòa tan làm nước có mùi kim loại. Khi sắt kết hợp với 

trà, cà phê và đồ uống khác, nó làm cho các loại đồ uống này có màu đen và 

vị rất khó chịu. Vì vậy nên hạn chế tối đa sự xuất hiện của sắt ở trong nước. 

Còn lại các chỉ tiêu khác như TDS, độ cứng, Zn đều nằm trong giới hạn cho 

phép theo QCVN 01:2009/BYT. 

Từ những kết quả trên cho thấy nguồn nước sinh hoạt tại xã Xuân Cẩm, 

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đảm bảo an toàn sử dụng cho người dân. 

Tuy nhiên cũng nên có các biện pháp giảm thiểu tối đa sự xuất hiện của sắt ở 

trong nước vì đây là nguyên tố dù ở liều lượng nhỏ cũng gây độc cho người 

sử dụng. 

4.4. Ý kiến của người dân về chất lượng nước sinh hoạt tại xã Xuân Cẩm 

Sau thời gian đi điều tra phỏng vấn, thu thập ý kiến của các hộ dân về 

hiện trạng môi trường nước sinh hoạt trên địa bàn toàn xã với tổng số 50 

phiếu điều tra chia đều cho 5 thôn, mỗi thôn 10 phiếu điều tra được các kết 

quả như sau: 

Bảng 4.9: Thống kê ý kiến đánh giá của người dân xã Xuân Cẩm về chất 

lượng nước giếng 

STT Ý kiến Số hộ Tỷ lệ ( % ) 

1 Rất tốt 1 2 

2 Tốt 34 68 

3 Không tốt 15 30 

4 Ý kiến khác 0 0 

Tổng 50 100 

(Nguồn: Kết quả điều tra các hộ dân trên địa bàn xã Xuân Cẩm, 2014) 
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Qua kết quả điều tra và thống kê ở bảng trên cho ta thấy đa số ý kiến 

của người dân là chất lượng nước tốt chiếm 68%, rất tốt chỉ chiếm 2%, bên 

cạnh đó thì có đến 30% người dân cho rằng chất lượng nước không tốt. Theo 

ý kiến người dân thì  khi sử dụng có váng nổi lên trên và khi mùa mưa nước 

giếng đào có vẩn đục. 

Qua những ý kiến và kết quả thu được về chất lượng nước sinh hoạt 

trên địa bàn xã, ta thấy rằng nguồn nước sinh hoạt đang có nguy cơ ô nhiễm. 

Người dân lại ít sử dụng các thiết bị lọc nước để đảm bảo chất lượng nước tốt 

hơn. 

Bảng 4.10: Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng hệ thống lọc nước 

Hệ thống lọc nước Số phiếu Tỷ lệ (%) 

Có sử dụng 16 32 

Không sử dụng 34 68 

Tổng 50 100 

(Nguồn: Kết quả điều tra các hộ dân trên địa bàn xã Xuân Cẩm, 2014) 

Tỷ lệ các hộ gia đình sử dụng hệ thống lọc nước chưa cao. Thiết bị 

dùng lọc nước thường bằng bình lọc nước 15 lít và chủ yếu dùng để lọc nước 

uống, còn lại đa số gia đình đều sử dụng trực tiếp nước không qua hệ thống 

lọc nào. 

Một số gia đình đun sôi nước để uống thỉnh thoảng thấy nước bị đục và 

các thiết bị chứa nước có bám cặn màu da cam. Qua tìm hiểu thì được biết là 

do nguồn nước giếng ở gần khu chăn nuôi, vệ sinh. 

Bảng 4.11: Khoảng cách khu chăn nuôi của người dân 

 Khu chăn nuôi 

Li ền kề (5 - 10m) Cách xa (11 – 25m) 

Số phiếu 31 19 

Tỷ lệ (%) 62 38 

(Nguồn: Kết quả điều tra các hộ dân trên địa bàn xã Xuân Cẩm, 2014) 
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Nhận xét: Qua bảng 4.11 ta thấy các hộ gia đình xây dựng khu chăn 

nuôi liền kề nguồn nước sinh hoạt chiếm tỷ lệ lớn 62%. Đa số các hộ gia đình 

chưa nhận thức được sự ô nhiễm của hoạt động chăn nuôi đến nguồn nước 

sinh hoạt nên vẫn xây dựng khu chăn nuôi gần nguồn nước sinh hoạt của gia 

đình mình. Nước thải chăn nuôi từ các khu chăn nuôi thải trực tiếp ra ao gần 

nhà. Do đó đây có thể được coi là nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước sinh 

hoạt. Bên cạnh đó, một số hộ gia đình đã tận dụng được nước thải và phân 

chăn nuôi để làm hệ thống hầm Bioga, sử dụng khí gas để đun nấu. Tuy 

nhiên, số hộ sử dụng hầm Bioga không nhiều. Đa số các hộ dân sử dụng phân 

chăn nuôi bón trực tiếp hoặc ủ làm phân rồi đem bón cho cây trồng. 

4.5. Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước tại xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc Giang. 

4.5.1. Ô nhiễm từ chất thải sinh hoạt của các hộ gia đình 

Ngày nay đời sống của nhân dân trong xã đang dần được cải thiện hơn, 

kéo theo các vấn đề về môi trường cũng cần được quan tâm nhiều hơn. 

Nhìn chung môi trường Xuân Cẩm chưa bị ô nhiễm nặng nề. Tuy nhiên 

chất thải chăn nuôi đều đổ thẳng ra cống rãnh thoát nước mà không có biện 

pháp thu gom, xử lý gây ra nguy cơ ô nhiễm môi trường nước mặt, nước ngầm 

và môi trường đất. Đặc biệt ở những khu chăn nuôi theo mô hình trang trại, cần 

phải có biện pháp kiên quyết trong việc giải quyết vấn đề môi trường để đảm 

bảo môi trường sống cho người dân. 

Việc thu gom rác thải trên địa bàn chưa được quan tâm, rác thải từ các 

hoạt động sản xuất – kinh doanh cũng như sinh hoạt của các hộ dân do các hộ 

tự thu gom đổ bừa bãi tại các khoảng đất trống hoặc các nơi công cộng, một 

phần tự chôn lấp không qua sàng lọc. Đến nay trên địa bàn chưa có bãi rác của 

xã, 100% các thôn không có địa điểm tập kết rác cũng như các dụng cụ thu 

gom rác. 
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Bảng 4.12: Tình hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt của các hộ gia đình tại 

xã Xuân Cẩm 

STT Loại hình xử lý Số hộ Tỷ lệ (%) 

1 Đốt 15 30 

2 Chôn lấp 1 2 

3 Đổ xuống ao, kênh mương 22 44 

4 Ủ làm phân 0  

5 Đổ ra đường 0  

6 Phương pháp khác 12 24 

Tổng 50 100 

(Nguồn: Kết quả điều tra các hộ dân trên địa bàn xã Xuân Cẩm, 2014) 

Qua bảng kết quả trên ta thấy, tình hình xử lý chất thải rắn của người dân 

rất đáng lo ngại, có đến 44% các hộ gia đình xả thải trực tiếp ra ao và kênh 

mương gần nhà, chỉ có 2% là chôn lấp, 30% thì thu gom lại mọt chỗ rồi mang 

đi đốt và 24% dùng phương pháp khác như thuê người thu gom, xử lý. Việc xả 

thải trực tiếp ra ao, kênh mương gần nhà là một trong những nguyên nhân 

chính gây ô nhiễm môi trường và ô nhiễm nguồn nước. 

Chất thải sinh hoạt của xã chủ yếu là rơm rạ, bao bì nilon, chất thải trong 

chăn nuôi,... các chất này rất dễ bị phân hủy và thối rữa gây mùi hôi thối, khó 

chịu nếu không có biện pháp xử lý kịp thời sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức 

khỏe người dân và môi trường xung quanh đó. Bên cạnh đó cũng có một số hộ 

gia đình đã có hệ thống hầm Bioga để xử lý chất thải trong chăn nuôi, đảm bảo 

vệ sinh môi trường và làm chất đốt đun nấu. 

4.5.2. Ô nhiễm do nước thải sinh hoạt 

Nguồn nước thải sinh hoạt chủ yếu trên địa bàn xã là từ các hộ gia đình, 

trường học, trạm y tế,... nhưng phần lớn là từ các hộ gia đình. 
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Bảng 4.13: Tình hình xử lý nước thải sinh hoạt của các hộ gia đình tại xã 

Xuân Cẩm 

STT Loại hình xử lý Số hộ Tỷ lệ (%) 

1 Thải ra ao 19 38 

2 Thải ra cống thải 31 62 

3 Thải ra kênh mương 0 0 

4 Thải trực tiếp ra đất 0 0 

5 Nơi khác 0 0 

Tổng 50 100 

(Nguồn: Kết quả điều tra các hộ dân trên địa bàn xã Xuân Cẩm, 2014) 

Qua điều tra 50 hộ dân ta thấy, nước thải sinh hoạt của người dân hầu hết 

được thải ra cống thải, chiếm 62% nhưng tỷ lệ người dân thải nước thải ra ao 

cũng chiếm tỷ lệ không nhỏ là 38%. Nước thải sinh hoạt không qua quá trình xử 

lý nào mà thải trực tiếp ra ao, hồ sẽ dần dần ngấm xuống đất, xuống mạch nước 

ngầm và nguồn nước giếng gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe các hộ dân. 

4.5.3. Ô nhiễm do nghĩa trang 

Trên địa bàn có 1 nghĩa trang liệt sỹ, diện tích 2.463 m2;  13 nghĩa 

trang nhân dân chính với diện tích 39.075 m2. Hiện nay nghĩa trang liệt sỹ 

được đầu tư xây dựng hạ tầng khá hoàn chỉnh, đảm bảo mỹ quan, phù hợp với 

phong tục tập quán của người dân địa phương, vệ sinh môi trường đảm bảo. 

Các nghĩa trang nhân dân được hình thành tự nhiên theo phong tục của địa 

phương, nghĩa trang có quy mô lớn là Nghĩa trang nhân dân Đồng Trung, 

thôn Cẩm Trung; Nghĩa trang Đồng Đấp, thôn Xuân Biều; Nghĩa trang Đồng 

Đống, thôn Cẩm Xuyên; Nghĩa trang Mả Làng, thôn Xuân Biều. Tuyến 

đường ra nghĩa trang là đường đất, rộng 3,5m, chất lượng đường kém, khu 

vực nghĩa trang là khu đất ruộng hoa mầu, nghĩa trang chưa có đường giao 
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thông nội bộ, tường bao. Việc các nghĩa trang hình thành tự nhiên theo phong 

tục của địa phương đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. 

4.5.4. Ô nhiễm do rác thải từ chợ, trạm y tế xã Xuân Cẩm 

Rác thải từ chợ chủ yếu là túi nilon, hoa quả dập nát, thối hỏng,... đặc 

biệt là rác thải từ trạm ý tế thải ra môi trường như kim tiêm và một số chất 

khác, những loại rác này chưa được phân loại cụ thể đã được mang thải ra các 

khu đất trống. Công tác xử lý rác thải y tế còn gặp nhiều khó khăn vì thiếu cơ 

sở xử lý, thiếu cơ sở tái chế, thiếu nguồn kinh phí đầu tư hệ thống xử lý chất 

thải rắn. Vì vậy, nguy cơ ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt là rất cao. 

4.5.5. Ô nhiễm do ý thức của người dân 

Những nguồn gây ô nhiễm nêu trên nhìn chung đều xuất phát từ ý thức 

và trách nhiệm của người dân trong xã. Họ chưa ý thức được tác hại nghiêm 

trọng từ những hành động của mình sẽ gây ảnh hưởng lớn đến môi trường như 

thế nào. Người dân chỉ chú trọng đến những lợi ích kinh tế trước mắt mà quên 

đi rằng sức khỏe của mình và gia đình đang bị đe dọa nếu nguồn nước bị ô 

nhiễm nên họ cứ xả rác bừa bãi, thải trực tiếp ra ngoài môi trường. Nếu tình 

trạng này tiếp tục tiếp diễn thì ảnh hưởng rất lớn đến nguồn nước sinh hoạt của 

người dân trong xã. 

4.6. Đề xuất một số biện pháp kiểm soát môi trường nước sạch sinh hoạt 

tại xã Xuân Cẩm 

4.6.1. Biện pháp giáo dục tuyên truyền 

Biện pháp này có vai trò rất quan trọng trong công cuộc vận động để thực 

hiện nhiệm vụ chương trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.  

Tuyên truyền được thực hiện dưới nhiều hình thức như: sử dụng các 

phương tiện truyền thông như loa đài phát thanh của xã, của thôn nhằm cung 

cấp cho người dân những thông tin cần thiết về vấn đề môi trường ; khuyến khích 

người dân sử dụng nước sạch; nâng cao hiểu biết của người dân về mối quan hệ 

giữa vệ sinh, nước sạch và sức khỏe. Việc giáo dục học đường cho các em học 
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sinh về vai trò của nước sạch cũng rất cần thiết. Các hoạt động truyền thông, tuyên 

truyền phải được thực hiện rộng khắp mới mang lại được kết quả cao. 

4.6.2. Biện pháp kinh tế 

Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc 

gia, huy động các nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp, vốn đầu tư của nhà 

nước để xây dựng công trình cấp nước sạch trên địa bàn và đưa vào hoạt động. 

Huy động tối đa các nguồn lực của xã đồng thời huy động các nguồn vốn của 

dân thông qua việc trả phí cho việc xây dựng công trình cấp nước trên địa bàn. 

Việc góp vốn của dân cũng có thể từ các công việc như: vật tư, nguyên vật liệu, 

lắp đặt đường ống. 

4.6.3. Biện pháp kỹ thuật 

Cần lựa chọn công nghệ cấp nước cho phù hợp và đảm bảo nguyên tắc 

phát triển bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn. Quy 

hoạch lại một số hệ thống như: 

- Quy hoạch hệ thống thoát nước thải 

- Quy hoạch hệ thống xử lý nước thải 

- Quy hoạch bãi rác tập trung của toàn xã và từng địa phương trong xã 

Trong nông nghiệp cần có chế độ tưới tiêu hợp lý, tránh lạm dụng thuốc 

trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật và một số phân bón hóa học. 

Bên cạnh dó cũng cần phải khai thác nguồn nước ngầm đúng kỹ thuật để 

đảm bảo vệ sinh môi trường và nguồn nước sinh hoạt cho các hộ dân. 

4.6.4. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý môi trường 

Để thực hiện tốt Chương trình Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh 

nông thôn thì công tác quản lý cần phải được tuân thủ nghiêm ngặt. Cần phối 

hợp với Trung tân nước sạch của huyện và Ủy ban nhân dân xã để có các 

chương trình kiểm tra, giám sát các hạng mục nhằm đảm bảo công trình được 

xây dựng và vận hành đúng thiết kế, kỹ thuật. Thường xuyên kiểm tra chất 

lượng nước, điều tra và xử lý nghiêm ngặt các cơ sở có hoạt động gây ô nhiễm 

nguồn nước, có biện pháp răn đe, xử phạt với các hộ gia đình, cá nhân phá hoại 

công trình nước sạch và làm ô nhiễm nguồn nước. 
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PHẦN 5 

KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 

5.1. Kết luận 

Xuân Cẩm là một xã thuần nông nằm ở phía Tây – Tây Nam của huyện 

Hiệp Hòa, có tổng diện tích tự nhiên là 859,41 ha (8,6 km²) với mật độ dân số 

trung bình đạt 1.270 người/km². Với dân số 10.918 người và 2507 hộ gia đình, 

nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của xã đang là vấn đề cần được các cấp lãnh 

đạo xã quan tâm. 

Trên cơ sở điều tra, khảo sát và phân tích chất lượng nước tại xã Xuân 

Cẩm, em rút ra một số kết luận sau: 

1. Nguồn nước cung cấp chính cho sinh hoạt của người dân là từ hệ 

thống giếng đào và giếng khoan với trữ lượng ổn định. Theo kết quả điều tra 

thì 44% hộ gia đình sử dụng nước giếng đào, 56% hộ gia đình sử dụng nước 

giếng khoan. 

2.  Theo đánh giá của người dân trong xã cho thấy đa số ý kiến của 

người dân là chất lượng nước tốt chiếm 68%, rất tốt chỉ chiếm 2%, 30% 

người dân cho rằng chất lượng nước không tốt. 

3.  62% hộ gia đình xây dựng khu chăn nuôi liền kề nguồn nước sinh 

hoạt và 38% hộ gia đình xây dựng khu chăn nuôi cách xa nguồn nước. Do đó 

đây có thể được coi là nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt. 

4. Trong 6 mẫu nước mang đi phân tích thì các chỉ tiêu pH, TSS, DO, 

TDS, độ cứng, Fe, Zn đều không vượt quá ngưỡng cho phép của QCVN 

01:2009/BYT. Tuy nhiên có 3 mẫu nước có hiện tượng nhiễm sắt thuộc các 

thôn Cẩm Bào (0,001mg/l), Cẩm Xuyên (0,002 mg/l), Cẩm Hoàng (0,001 

mg/l). Trong nước cũng có hàm lượng kẽm nhưng không vượt quá QCVN 

01:2009/BYT cụ thể thôn Cẩm Bào là 0,7 mg/l, thôn Cẩm Xuyên là 1,17 mg/l, 

thôn Cẩm Hoàng là 0,4 mg/l, thôn Cẩm Trung là 0,05 mg/l, 2 mẫu nước thôn 

Xuân Biều với kết quả phân tích lần lượt là 1,17 mg/l và 0,08 mg/l. 
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5. 32% các hộ gia đình trên địa bàn xã đã sử dụng hệ thống lọc nước 

trước khi sử dụng cho ăn uống và sinh hoạt hàng ngày. Bên cạnh đó vẫn còn tỷ 

lệ khá lớn các hộ gia đình sử dụng trực tiếp nước mà không qua hệ thống lọc 

nào, chiếm 68%. 

5.2. Kiến nghị 

 Đối với các hộ gia đình: khuyến khích xây dựng giếng đảm bảo kỹ 

thuật, sử dụng các biện pháp lọc nước cơ bản như bể lọc cát, máy lọc,... để 

làm sạch nguồn nước trước khi đem đi sử dụng và di chuyển nhà vệ sinh, 

chuồng trại chăn nuôi ra xa nguồn nước. 

 Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa phát thanh của 

thôn, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về nước sạch và vệ sinh 

môi trường nông thôn nhằm sử dụng tốt nguồn nước hiện có. 

Tuyên truyền sâu rộng và phổ biến để vận động người dân tham gia vào 

xây dựng các hệ thống công trình cung cấp nước tập trung của xã làm cho 

người dân hiểu được trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia vào sử dụng nước 

sạch và quản lý công trình. 

Thống nhất và quản lý giá thu tiền nước nhằm đảm bảo công bằng 

trong nhân dân và tạo nguồn kinh phí để xây dựng các công trình khác. 

 Thường xuyên đi kiểm tra, đánh giá chất lượng môi trường nước sinh 

hoạt để có biện pháp xử lý kịp thời. Đẩy mạnh công tác quy hoạch tài nguyên 

nước, có biện pháp xử lý (phạt tiền, răn đe, sửa lại công trình,..) đối với cá 

nhân, tổ chức phá hoại công trình và làm ô nhiễm nguồn nước. 
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